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	ĐỀ CHÍNH THỨC dành cho lớp có học Chuyên đề



Câu hỏi 1: (1 điểm) Nêu đặc điểm chiều của gia tốc trong các loại chuyển động thẳng biến đổi đều?
	
	
	
	
	
	
	
Câu hỏi 2: (1 điểm) Mô tả một chuyển động khi vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với phương này?
	
	
	
	
	
	
	
Câu hỏi 3: (1 điểm) Phát biểu và nêu ý nghĩa định luật I Newton?
	
	
	
	
	
	
	
Câu hỏi 4: (1 điểm) Mô tả đặc điểm lực nâng của nước (lực đẩy Archimedes)?
	
	
	
	
	
	
	
Câu hỏi 5: (1 điểm) Chuyển động rơi của vật trong trường trọng lực đều khi có sức cản của không khí gồm mấy giai đoạn? Mô tả một cách định tính các giai đoạn đó?
	
	
	
	
	
	
	
	
Câu hỏi 6: (1 điểm) Một vật chuyển động nhanh dần đều dịch chuyển được những quãng d1 = 24 (m) và d2 = 64 (m) trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4 (s). Tính gia tốc của vật?
	
	
	
	
	
	
	
	
Câu hỏi 7: (1 điểm) Từ độ cao 20 m so với đất, một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu 10 m/s. Lấy g = 10m/s2, bỏ qua ma sát. Tầm xa của vật là bao nhiêu?
	
	
	
	
	
Câu hỏi 8: (1 điểm) Một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 84 kg khi ở trên Trái Đất. Hãy xác định trọng lượng của nhà du hành vũ trụ này trên Mặt Trăng, biết gia tốc trọng trường trên Mặt Trăng bằng 1/6 gia tốc trọng trường trên Trái Đất (9,8 m/s2).
	
	
	
	
	
	
Đề cho câu hỏi 9 và 10:
Người chuyển hàng đẩy một cái thùng khối lượng 50 kg, ở trạng thái đứng yên theo phương ngang, làm thùng chuyển động thẳng nhanh dần đều trên mặt phẳng ngang. Sau 10 giây, thùng hàng trượt được 10 m. Biết hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng là 0,25. Lấy g = 10 m/s2.
Câu hỏi 9: (0,5 điểm) Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng lên thùng hàng.



Câu hỏi 10: (1,5 điểm) Áp dụng định luật II Newton, tính lực đẩy của người chuyển hàng?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
HẾT. Đề kiểm tra đánh giá gồm 10 câu hỏi.
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[bookmark: _GoBack]Câu hỏi 1: (1 điểm) Nêu đặc điểm chiều của gia tốc trong các loại chuyển động thẳng biến đổi đều?
Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, độ lớn vận tốc tăng đều theo thời gian, nên  cùng chiều với . (0,5 điểm)
Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, độ lớn vận tốc giảm đều theo thời gian, nên  ngược chiều với . (0,5 điểm)
Câu hỏi 2: (1 điểm) Mô tả một chuyển động khi vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với phương này?
Chuyển động ném ngang: Có quỹ đạo là một nhánh parabol. (0,25 điểm) Hình chiếu chuyển động của vật lên phương nằm ngang là chuyển động thẳng đều (0,25 điểm), lên phương thẳng đứng là chuyển động rơi tự do (thẳng nhanh dần đều). (0,5 điểm)
Câu hỏi 3: (1 điểm) Phát biểu và nêu ý nghĩa định luật I Newton?
Một vật nếu không chịu tác dụng của lực nào (vật tự do) thì vật đó giữ nguyên trạng thái đứng yên, (0,25 điểm) hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi. (0,25 điểm)
Lực không phải là nguyên nhân gây ra chuyển động (0,25 điểm), mà là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc chuyển động của vật. (0,25 điểm)
Câu hỏi 4: (1 điểm) Mô tả đặc điểm lực nâng của nước (lực đẩy Archimedes)?
Lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật
có điểm đặt tại vị trí trùng với trọng tâm của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, (0,25 điểm)
có phương thẳng đứng (0,25 điểm) và chiều từ dưới lên, (0,25 điểm)
có độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị chiếm chỗ: FA = ρ.g.V (0,25 điểm)
Câu hỏi 5: (1 điểm) Chuyển động rơi của vật trong trường trọng lực đều khi có sức cản của không khí gồm mấy giai đoạn? Mô tả một cách định tính các giai đoạn đó?
Ba giai đoạn. (0,25 điểm)
. Nhanh dần đều từ lúc bắt đầu rơi trong một thời gian ngắn. (0,25 điểm)
. Nhanh dần không đều trong một khoảng thời gian tiếp theo. Lúc này lực cản bắt đầu có độ lớn đáng kể và tăng dần. (0,25 điểm)
. Chuyển động đều với tốc độ giới hạn không đổi. Khi đó lực cản của không khí cân bằng với trọng lực tác dụng lên vật rơi. (0,25 điểm)
Câu hỏi 6: (1 điểm) Một vật chuyển động nhanh dần đều dịch chuyển được những quãng d1 = 24 (m) và d2 = 64(m) trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4 (s). Tính gia tốc của vật?
 (0,25 điểm)
 (0,5 điểm)
Lấy (2) – (1) vế theo vế, ta có: a = 1,25 (m/s2) (0,25 điểm)
Câu hỏi 7: (1 điểm) Từ độ cao 20 m so với đất, một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu 10 m/s. Lấy g = 10m/s2, bỏ qua ma sát. Tầm xa của vật là bao nhiêu?
Tầm xa của vật:  (0,5 điểm)
 (0,25 điểm)
 (0,25 điểm)
Câu hỏi 8: (1 điểm) Một nhà du hành vũ trụ có khối lượng 84 kg khi ở trên Trái Đất. Hãy xác định trọng lượng của nhà du hành vũ trụ này trên Mặt Trăng, biết gia tốc trọng trường trên Mặt Trăng bằng 1/6 gia tốc trọng trường trên Trái Đất (9,8 m/s2).
Trọng lượng nhà du hành vũ trụ trên Mặt Trăng:  (0,25 điểm)
  (0,25 điểm)
  (0,25 điểm)
  (0,25 điểm)
Đề cho câu hỏi 9 và 10:
Người chuyển hàng đẩy một cái thùng khối lượng 100 kg, ở trạng thái đứng yên theo phương ngang, làm thùng chuyển động thẳng nhanh dần đều trên mặt phẳng ngang. Sau 10 giây, thùng hàng trượt được 10 m. Biết hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng là 0,35. Lấy g = 10 m/s2.
Câu hỏi 9: (0,5 điểm) Vẽ hình biểu diễn các lực tác dụng lên thùng hàng.
	[image: ]
	Thiếu 1 vecto bỏ qua; 2, 3 vecto (-0,25 điểm); 4 vecto (-0,5 điểm); 
Fk < Fms (-0,25 điểm)
Sai vị trí N, P (-0,5 điểm)
N không bằng P (-0,25 điểm)


Câu hỏi 10: (1,5 điểm) Áp dụng định luật II Newton, tính lực đẩy của người chuyển hàng?
Áp dụng định luật II Newton:  (0,25 điểm)
Chiếu lên phương Ox: Fk – Fms = m.a (0,25 điểm)
Gia tốc:  (0,5 điểm)
Lực ma sát: Fms = .mg = 0,25.50.10 = 125 (N) (0,25 điểm)
Lực kéo:  Fk = m.a + Fms = 50.0,2 + 125 = 135 (N) (0,25 điểm)

HẾT.
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MA TRẬN RA ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 10
KHÔNG HỌC CHUYÊN ĐỀ
CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
I. MA TRẬN:
	CẤP ĐỘ

CHỦ ĐỀ
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	TỔNG

	Chuyển động biến đổi
Bài 7. Gia tốc – Chuyển động thẳng biến đổi đều
	1
	
	
	1
	2

	
	
	
	
	
	

	Bài 9. Chuyển động ném
	
	1
	1
	
	2

	
	
	
	
	
	

	Bài 10. Ba định luật Newton về chuyển động
	1
	1*
	1*
	
	3

	
	
	
	
	
	

	Bài 11. Một số lực trong thực tiễn
	1
	1
	
	
	2

	
	
	
	
	
	

	Bài 12. Chuyển động của vật trong chất lưu
	1
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	4
	3
	2
	1
	10

	Tổng số điểm
	4
	3
	2
	1
	10

	Tỉ lệ điểm
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


* 2 câu (2 điểm) Thông hiểu – Vận dụng, có thể ra có thể nằm trong bài toán chuyển động chung, hoặc riêng lẻ.
II. ĐỀ MINH HOẠ: (đính kèm)
TM. TỔ VẬT LÝ
Tổ trưởng

Dương Thế Cường
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